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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /2026/NQ-HĐND
DỰ THẢO
	Hưng Yên, ngày        tháng      năm 2026


NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/NQ-QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Báo cáo thẩm tra số …/BC-HĐND ngày … tháng … năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Điều 1. Bổ sung, thay thế một số nội dung quy định về Bảng giá đất kèm theo Nghị quyết số 812/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
1. Bổ sung khoản 8a vào sau khoản 8 Điều 5 như sau:

“8a. Giá đất của tuyến đường, đoạn đường phố chưa có trong bảng giá đất thì giá đất được xác định theo giá đất của các tuyến đường, đoạn đường phố liền kề gần nhất, có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tương tự đã có trong Bảng giá đất.

Đối với khu dân cư mới chưa có trong bảng giá đất thì giá đất được xác định theo giá tại các khu dân cư mới gần nhất, có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tương tự đã có trong Bảng giá đất.”

2. Thay thế các cụm từ sau đây:

a) Cụm từ "chi tiết tại Phụ lục I" bằng cụm từ "chi tiết tại Bảng 01", cụm từ “Giá đất nông nghiệp trong khu dân cư được tính bằng 1,0 lần mức giá đất nông nghiệp cùng loại quy định trong bảng giá đất” bằng cụm từ “Giá đất nông nghiệp trong khu dân cư là thửa đất nông nghiệp có ít nhất một mặt tiếp giáp với thửa đất ở được tính bằng 1,5 lần mức giá đất nông nghiệp cùng loại quy định trong bảng giá đất” tại khoản 1 Điều 3;

b) Cụm từ "chi tiết tại Phụ lục II" bằng cụm từ "chi tiết tại Bảng 02" tại khoản 2 Điều 3;

c) Cụm từ "chi tiết tại Phụ lục III" bằng cụm từ "chi tiết tại Bảng 03" tại khoản 3 Điều 3;

d) Cụm từ "chi tiết tại Phụ lục IV" bằng cụm từ "chi tiết tại Bảng 04" tại khoản 4 Điều 3.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại các Bảng giá đất kèm theo Nghị quyết số 812/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng 01. Bảng giá đất nông nghiệp như sau: số thứ tự 1 xã Tân Hưng, số thứ tự 18 xã Khoái Châu, số thứ tự 27 xã Như Quỳnh, số thứ tự 28 xã Lạc Đạo, số thứ tự 29 xã Đại Đồng, số thứ tự 30 xã Nghĩa Trụ, số thứ tự 32 xã Văn Giang, số thứ tự 33 xã Mễ Sở, số thứ tự 95 phường Sơn Nam, số thứ tự 96 phường Hồng Châu (chi tiết tại Bảng 01a kèm theo).
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng 02. Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ tại xã như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung đối với số thứ tự 3.21 xã Tiên Lữ; số thứ tự 4.11 xã Tiên Hoa; số thứ tự 7.17 xã Tiên Tiến; số thứ tự 9.22 xã Lương Bằng; số thứ tự 10.11, số thứ tự 10.12 xã Nghĩa Dân; số thứ tự 11.10 xã Hiệp Cường; số thứ tự 12.3, số thứ tự 12.9 xã Đức Hợp; số thứ tự 19.19 xã Triệu Việt Vương; số thứ tự 21.2 xã Chí Minh; số thứ tự 23.18, số thứ tự 23.19, số thứ tự 23.20, số thứ tự 23.23, số thứ tự 23.24, số thứ tự 23.29, số thứ tự 23.30 xã Yên Mỹ; số thứ tự 24.28, số thứ tự 24.29, số thứ tự 24.30 xã Việt Yên; số thứ tự 34.85, số thứ tự 34.86, số thứ tự 34.90 xã Thái Thụy; số thứ tự 37.3 xã Thụy Anh; số thứ tự 47.1, số thứ tự 47.17 xã Ái Quốc; số thứ tự 49.1, số thứ tự 49.17 xã Đông Tiền Hải; số thứ tự 51.7 xã Hưng Phú; số thứ tự 62.23, số thứ tự 62.46 xã Quỳnh Phụ (chi tiết tại Bảng 02a kèm theo).
b) Bổ sung một số vị trí, tuyến đường, khu dân cư (chi tiết tại Bảng 02b kèm theo).
3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng 03. Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ tại phường như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung đối với số thứ tự 97.46, số thứ tự 97.53 phường Mỹ Hào; số thứ tự 98.30, số thứ tự 98.31, số thứ tự 98.47 phường Đường Hào; số thứ tự 99.18 phường Thượng Hồng; số thứ tự 100.2 phường Thái Bình; số thứ tự 102.44 phường Trần Hưng Đạo (chi tiết tại Bảng 03a kèm theo).
b) Bổ sung một số vị trí, tuyến đường, khu dân cư (chi tiết tại Bảng 03b kèm theo).
4. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng 04. Bảng giá đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung các khu công nghiệp đối với số thứ tự 12, số thứ tự 14, số thứ tự 19, số thứ tự 20, số thứ tự 21, số thứ tự 23, số thứ tự 24, số thứ tự 25, số thứ tự 26; Sửa đổi, bổ sung các cum công nghiệp đối với số thứ tự 6, số thứ tự 18, số thứ tự 36 (chi tiết tại Bảng 04a kèm theo).
b) Bổ sung một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp (chi tiết tại Bảng 04b kèm theo).
5. Thay thế một số cụm từ tại Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ, cụ thể như sau:
a) Thay thế một số cụm từ tại Bảng 02. Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ tại xã:
Cụm từ "Từ đường ĐT.376 đến Quốc lộ 38" bằng cụm từ "Từ đường ĐT.376 đến đường ĐH.72 xã Hoàng Hoa Thám" tại số thứ tự 2.8 xã Hoàng Hoa Thám;
Cụm từ "Từ trung tâm bảo vệ thực vật (350 Nguyễn Khoái) đến giáp bưu điện xã Đông Kết" bằng cụm từ "Từ giáp trung tâm bảo vệ thực vật (350 Nguyễn Khoái) đến giáp bưu điện xã Đông Kết" tại số thứ tự 18.4 xã Khoái Châu;
Cụm từ "Từ đoạn còn lại đường ĐT.383 khu đấu giá thí điểm xã Bình Kiều (cũ)" bằng cụm từ "Từ đoạn còn lại đường ĐT.383 khu đấu giá thí điểm xã Đồng Kết cũ" tại số thứ tự 18.22 xã Khoái Châu;
Cụm từ "Các đoạn qua địa phận xã Thái Dương (cũ)" bằng cụm từ "Các đoạn qua địa phận xã Thái Dương (cũ), xã Thái Thủy (cũ)" tại số thứ tự 39.2 xã Bắc Thái Ninh;
Cụm từ "Từ thôn Thiện Châu đến đường ĐT.462" bằng cụm từ "Từ thôn Thiện Tường đến đường ĐT 462" tại số thứ tự 51.4 xã Hưng Phú;
Cụm từ "Từ giáp địa phận xã Diên Hà đến giáp xã Thần Khê" bằng cụm từ "Từ Cống Hò đến giáp xã Thần Khê" tại số thứ tự 71.18 xã Hưng Hà.
b) Thay thế một số cụm từ tại Bảng 03. Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ tại phường: 
Cụm từ "Phố Doãn Nỗ" bằng cụm từ "Đường Chùa Đông" tại số thứ tự 94.109 phường Phố Hiến;
Cụm từ "Đường số 3" bằng cụm từ  "Đường số 5" tại số thứ tự 104.38 phường Vũ Phúc.

6. Bãi bỏ các vị trí, tuyến đường và giá đất tại số thứ tự 100.58 phường Thái Bình, Bảng 03. Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ tại phường.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần thường xuyên rà soát, đánh giá các thông tin, dữ liệu về giá đất thị trường; các bất cập, vướng mắc khác trong quá trình áp dụng bảng giá đất (nếu có) kịp thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất để áp dụng trong năm và hằng năm theo Điều 159 Luật Đất đai đảm bảo phù hợp, đáp ứng cho công tác quản lý đất đai, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và môi trường thu hút đầu tư của tỉnh, không gây thất thoát, lãng phí ngân sách, đất đai.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2026.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa II, Kỳ họp thứ ... thông qua ngày ... tháng … năm 2026./.
	Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ;

- Các bộ: Nông nghiệp và Môi trường (Vụ pháp chế); Tài chính (Vụ pháp chế);

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính);
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Kiểm toán Nhà nước Khu vực XI;

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- Sở Tư pháp (Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật);

- Kho bạc Nhà nước Khu vực IV;

- Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường;

- Báo Hưng Yên; Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh; Trang thông tin điện tử Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên;

- Như điều 3;

- Lưu: VT, CTHĐ.
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